	DANH SÁCH THỰC TẬP SINH XUẤT CẢNH NHÓM C31-04
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	STT
	Lớp
	Mã số
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tỉnh/Đơn vị
	Ghi chú

	1
	V116
	V116-003
	Nguyễn Văn Cư
	27/07/1989
	Thái Nguyên
	Lớp xây dựng tập trung vào lúc 17h00 ngày 25/6/2019

	2
	V116
	V116-008
	Trần Đăng Đại
	22/10/1998
	Nam Định
	

	3
	V116
	V116-021
	Nguyễn Hải Nam
	04/05/1991
	Quảng Trị
	

	4
	V116
	V116-040
	Lê Đình Trung
	10/06/1991
	Quảng Trị
	

	5
	V107
	V107-069
	Hoàng Thị Quỳnh
	09/08/1997
	Phú Thọ
	 

	6
	V110
	V110-035
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	10/09/1996
	Long An
	 


	7
	V110
	V110-055
	Đỗ Thị Trúc Nguyên
	30/01/1995
	Sóc Trăng
	 

	8
	V110
	V110-077
	Trương Thị Phương Thanh
	19/10/1992
	Vĩnh Long
	 

	9
	V110
	V110-093
	Nguyễn Hoàng Châm Trang
	12/12/1990
	Bình Dương
	 

	10
	V110
	V110-107
	Trần Thị Vân
	06/07/1996
	Bến Tre
	 

	11
	V111
	V111-006
	Hoàng Văn Cương
	11/04/1992
	Hà Nội
	 

	12
	V111
	V111-044
	Trần Xuân Long
	30/03/1989
	Thanh Hóa
	 

	13
	V112
	V112-028
	Bùi Xuân Hải
	13/09/1988
	Thái Bình
	 

	14
	V113
	V113-009
	Trần Thị Hồng Gấm
	15/02/1993
	Khánh Hòa
	 

	15
	V113
	V113-053
	Hoàng Thị Yến
	19/09/1995
	Hà Tĩnh
	 

	16
	V113
	V113-071
	Hoàng Ngọc Doanh
	23/01/1991
	Thái Nguyên
	 

	17
	V113
	V113-082
	Trần Đức Huynh
	13/06/1995
	Hà Nội
	 

	18
	V113
	V113-087
	Nguyễn Văn Kiện
	13/12/1997
	Hà Nam
	 

	19
	V113
	V113-100
	Hoàng Ngọc Nhật
	13/08/1991
	Quảng Trị
	 

	20
	V113
	V113-128
	Đỗ Nguyên Việt
	25/05/1993
	Bắc Giang
	 

	21
	V114
	V114-001
	Lê Thị Anh
	13/04/1998
	Thanh Hóa
	 

	22
	V114
	V114-008
	Hoàng Thị Hồng Đào
	31/12/1992
	Quảng Ninh
	 

	23
	V114
	V114-071
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	09/05/1995
	Thanh Hóa
	 

	24
	V114
	V114-099
	Đậu Đức Thịnh
	15/6/1996
	Trường CĐN KTCN VN - HQ
	 

	25
	V115
	V115-001
	Phan Văn Anh
	10/09/1993
	Quảng Bình
	 

	26
	V115
	V115-002
	Trần Phi Anh
	10/08/1995
	Thanh Hóa
	 

	27
	V115
	V115-007
	Lương Văn Của
	13/12/1998
	Tuyên Quang
	 

	28
	V115
	V115-009
	Nguyễn Đình Cường
	18/09/1997
	Thanh Hóa
	 

	29
	V115
	V115-022
	Nguyễn Trọng Hiếu
	20/06/1998
	Nghệ An
	 

	30
	V115
	V115-044
	Vũ Đức Thành
	25/05/1991
	Nam Định
	 

	31
	V115
	V115-052
	Hoàng Văn Trường
	05/03/1994
	Thanh Hóa
	 

	32
	V116
	V116-004
	Hoàng Biên Cương
	14/06/1993
	Quảng Bình
	 

	33
	V116
	V116-022
	Vũ Quốc Oai
	09/10/1990
	Hải Dương
	 

	34
	V116
	V116-028
	Lương Ngọc Sơn
	20/09/1998
	Bắc Ninh
	 

	35
	V116
	V116-034
	Vũ Ngọc Sơn
	20/07/1995
	Thái Bình
	 

	36
	V116
	V116-035
	Hà Tiến Thành
	10/11/1996
	Sơn La
	 

	37
	V116
	V116-036
	Trương Mã Thành
	20/10/1998
	Hồ Chí Minh
	 

	38
	V116
	V116-042
	Võ Tá Tuấn
	09/07/1997
	Hà Tĩnh
	 

	39
	V116
	V116-045
	Lô Văn Việt
	05/01/1996
	Nghệ An
	 

	40
	V117
	V117-004
	Phạm Hữu Chánh
	10/01/1991
	Quảng Nam
	 

	41
	V117
	V117-005
	Lê Ngọc Chiêu
	09/09/1997
	Long An
	 

	42
	V117
	V117-007
	Trịnh Chí Đạt
	07/07/1995
	Quảng Nam
	 

	43
	V117
	V117-008
	Vũ Văn Đình
	29/10/1997
	Đắk Nông
	 

	44
	V117
	V117-011
	Lê Quang Đồng
	01/01/1996
	Quảng Nam
	 

	45
	V117
	V117-013
	Bùi Tiến Dũng
	27/7/1996
	Hưng Yên
	 

	46
	V117
	V117-015
	Nguyễn Đức Dũng
	05/12/1993
	Nghệ An
	 

	47
	V117
	V117-017
	Tạ Văn Dương
	12/04/1993
	Nam Định
	 

	48
	V117
	V117-020
	Dương Thành Hiến
	29/5/1992
	Bắc Giang
	 

	49
	V117
	V117-021
	Lê Văn Hoài
	10/01/1997
	Nghệ An
	 

	50
	V117
	V117-026
	Mã Văn Kiên
	14/11/1988
	Bắc Kạn
	 

	51
	V117
	V117-027
	Phùng Văn Kiên
	24/08/1993
	Tuyên Quang
	 

	52
	V117
	V117-029
	Hoàng Văn Lập
	08/09/1995
	Thanh Hóa
	 

	53
	V117
	V117-035
	Lê Văn Lượng
	12/03/1989
	Quảng Ninh
	 

	54
	V117
	V117-036
	Võ Văn Mạnh
	27/05/1992
	Hà Tĩnh
	 

	55
	V117
	V117-037
	Bùi Văn Nam
	03/02/1990
	Gia Lai
	 

	56
	V117
	V117-039
	Phan Tiến Nam
	17/10/1996
	Quảng Bình
	 

	57
	V117
	V117-043
	Ngô Văn Quyền
	26/11/1998
	Thái Nguyên
	 

	58
	V117
	V117-046
	Trần Văn Thắng
	02/09/1996
	Đắk Lắk
	 

	59
	V117
	V117-049
	Nguyễn Bá Thịnh
	17/01/1992
	Hà Tĩnh
	 

	60
	V117
	V117-050
	Trần Đình Tiến
	22/06/1996
	Vĩnh Phúc
	 

	61
	V117
	V117-052
	Hồ Bảo Tin
	30/08/1998
	Long An
	 

	62
	V117
	V117-055
	Nguyễn Ngọc Trường
	16/07/1998
	Bắc Giang
	 

	63
	V117
	V117-056
	Nguyễn Văn Trường
	11/04/1997
	Bắc Giang
	 

	64
	V117
	V117-058
	Bùi Văn Ưởng
	20/08/1995
	Gia Lai
	 

	65
	V117
	V117-059
	Huỳnh Văn Vàng
	24/10/1995
	Bình Định
	 

	66
	V117
	V117-060
	Bùi Thanh Vẹn
	10/12/1994
	Cà Mau
	 


